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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Xét Tờ trình số ..... /TTr-UBND ngày ..... tháng .... năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035”; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đề án “Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2035” với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu, phạm vi, nhiệm vụ đề án
a) Mục tiêu
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, từ đó tiến hành cân đối nguồn lực để đề ra các giải pháp phù hợp, bền vững, đồng bộ xử lý triệt để, hiệu quả đối với tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh; giảm thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân và nhà nước đảm bảo tuân thủ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và các quy định hiện hành của nhà nước về xử lý sạt lở. Góp phần thực hiện tốt chủ trương Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư và thích ứng biến đổi khí hậu.
b) Phạm vi
Đề án được triển khai với phạm vi thuộc địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã (không bao  gồm huyện đảo Cồn Cỏ) trong tỉnh, nội dung đề án có tác động tới nhiều ngành, lĩnh vực, là cơ sở để xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và trong toàn tỉnh. Quá trình thực hiện đề án cần có sự hỗ trợ từ Trung ương và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền các cấp.

Đề án được xây dựng để triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018-2025, định hướng đến năm 2035.

c) Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể và chi tiết triển khai ứng phó sạt tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2035;
- Xây dựng và triển khai các nhóm giải pháp phi công trình phù hợp và đảm bảo phát huy hiệu quả, trong đó bao gồm các giải pháp thường xuyên và theo từng giai đoạn (Tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng chống sạt lở; lập bản đồ điều tra, cảnh báo; quy hoạch, sắp xếp, di dời dân cư; trồng cây bảo vệ bờ, nghiên cứu các mô hình, ứng dụng công nghệ mới xử lý sạt lở…);
- Xây dựng và triển khai các giải pháp về xây dựng công trình tại các khu vực sạt lở nguy hiểm dọc bờ sông, bờ biển và các trục tiêu bị bồi lấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, an toàn lâu dài, ổn định đời sống nhân dân (Trong đó: giai đoạn 2018-2020 triển khai đầu tư 16,77 km kè sông, kè biển tại các khu vực cấp bách, nguy hiểm và nạo vét 24km trục tiêu; giai đoạn 2021-2025 đầu tư 37,89 km kè sông, kè biển tại các khu vực nguy hiểm và nạo vét 24km trục tiêu; giai đoạn 2026-2035 đầu tư 34,39km kè sông và nạo vét 14km trục tiêu còn lại).
2. Giải pháp thực hiện
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đề ra cần phải triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 02 nhóm giải pháp sau:
a) Nhóm giải pháp phi công trình 

Tập huấn tuyên truyền, nâng cao tính chủ động cho chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư  về ý thức và trách nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng;
Thực hiện điều tra, xây dựng bản đồ cảnh báo vùng, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương;
Nghiên cứu, quan trắc, thông báo diễn biến sạt lở; cảnh báo vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để có các biện pháp thích hợp phòng tránh, hoặc giảm thiểu thiệt hại;
Lập bản đồ quy hoạch, di dời nhà cửa, công trình ra khỏi khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm, hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm;
Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, sắp xếp bố trí lại khu dân cư lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chương trình trên địa bàn (chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình sắp xếp bố trí dân cư, dãn dân...);

Điều chỉnh quy hoạch khai thác cát, sỏi lòng sông, quy hoạch sử dụng đất, các bãi vật liệu xây dựng dọc bãi sông đảm bảo yêu cầu phòng chống sạt lở, tiêu thoát lũ;
Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc khai thác cát, sỏi, khoáng sản, xây dựng công trình, nhà cửa hoặc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển;

Thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân để quản lý các tuyến đê, kè, sạt lở bờ sông, bờ biển tại các địa phương;

Trồng cây truyền thống ven bờ để hạn chế sạt lở bờ sông, bờ biển;

Nghiên cứu các mô hình thực nghiệm, áp dụng công nghệ mới xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển.
b) Nhóm giải pháp công trình

Lập dự án và triển khai các giải pháp đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, ưu tiên xử lý các khu vực sạt lở khẩn cấp, khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Căn cứ tình hình thực tế và đặc thù của các khu vực để triển khai giải pháp đầu tư hệ thống công trình bảo vệ bờ, chống sạt lở khả thi, phù hợp, thân thiện môi trường và phát huy hiệu quả bền vững. Cụ thể như sau:
Đối với các tuyến kè sông qua vùng nông thôn: Ưu tiên giữ lại hệ thống thảm phủ thực vật dọc mái kè (tre, nứa, cây bụi...); gia cố hộ chân kè bằng lăng thể đá đổ; gia cố mái kè, đỉnh kè và bố trí hệ thống thoát nước tại các khu vực đi qua khu dân cư;

Đối với các tuyến kè sông qua khu đô thị: Có thể giữ lại hệ thống thảm phủ thực vật hoặc cắt bỏ tùy vào địa hình. Hộ chân kè bằng lăng thể đá đổ hoặc kè tường đứng; gia cố mái kè, đỉnh kè bằng đá lát và bê tông;

Đối với các tuyến kè trực diện biển: Tùy vào khu vực triển khai cứng hóa chân kè, mái kè, đỉnh kè bằng các giải pháp khác nhau (khối bê tông, cấu kiện neowep, cừ bê tông...);

Đối với các khu vực sạt lở đi qua các khu du lịch, di tích lịch sử, văn hóa: áp dụng các giải pháp công trình phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống sạt lở và không làm ảnh hưởng đến kiến trúc, hiện trạng khu vực được bảo vệ;

Đối với các vị trí sạt lở ở miền núi: Chỉ đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ở các khu vực qua khu dân cư tập trung hoặc một số địa bàn không thể thực hiện di dời, khu vực có các cơ sở hạ tầng quan trọng;
Nạo vét dọc các tuyến sông bị bồi lấp, chỉnh trị dòng chủ lưu của các dòng sông nhằm đảm bảo tiêu thoát lũ, hạn chế sạt lở.
3. Kinh phí thực hiện đề án
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án: 1.602 tỷ đồng, trong đó: nhóm giải pháp phi công trình: 283 tỷ đồng, nhóm pháp công trình: 1.319 tỷ đồng, cụ thể:

a) Kinh phí thực hiện giải pháp phi công trình: 283 tỷ đồng, bao gồm:
Các giải pháp phi công trình thực hiện hàng năm và thường xuyên: 22,0 tỷ đồng;
Các giải pháp phi công trình thực hiện giai đoạn 2018-2020: 131,0 tỷ đồng;
Các giải pháp phi công trình thực hiện giai đoạn 2020-2025, định hướng 2035: 130 tỷ đồng;
(Chi tiết có phụ lục số I danh mục đầu tư giải pháp phi công trình theo các giai đoạn từ năm 2018-2035 đính kèm)
b) Kinh phí thực hiện giải pháp công trình

Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo thứ tự ưu tiên về mức độ nguy hiểm với tổng chiều dài 87,80km và nạo vét các hệ thống sông bị bồi lấp đảm bảo tiêu thoát lũ với chiều dài 62,0km.

Tổng kinh phí dự kiến đầu tư: 1.319 tỷ đồng, cụ thể theo các giai đoạn như sau:
Giải pháp công trình giai đoạn từ năm 2018-2020:  308,5 tỷ đồng, bao gồm:
Xây dựng các tuyến kè sông với chiều dài 14,27km tại các khu vực sạt lở khẩn cấp, khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, kinh phí: 146,5 tỷ đồng;
Xây dựng các tuyến kè biển với chiều dài 2,5 km, kinh phí: 120,0 tỷ đồng;
Nạo vét các hệ thống sông bị bồi lấp với chiều dài 24km, kinh phí: 42,0 tỷ đồng.
Giải pháp công trình giai đoạn từ năm 2021-2025: 609,4 tỷ đồng, bao gồm:
Xây dựng các tuyến kè sông với chiều dài 34,39km tại các khu vực sạt lở nguy hiểm, kinh phí: 353,4 tỷ đồng;
Xây dựng các tuyến kè biển với chiều dài 3,5km, kinh phí: 160 tỷ đồng.
Nạo vét các hệ thống sông bị bồi lấp với chiều dài 24,0km, kinh phí: 96,0 tỷ đồng;
Giải pháp công trình giai đoạn từ năm 2026-2035: 401,1 tỷ đồng, bao gồm:
Tiếp tục đầu tư xây dựng 33,14km kè sông tại các khu vực sạt lở nguy hiểm còn lại, kinh phí: 331,1 tỷ đồng;
Thực hiện nạo vét các hệ thống sông bị bồi lấp đảm bảo tiêu thoát lũ, tổng chiều dài 14km, kinh phí: 70 tỷ đồng.
(Chi tiết có phục lục số II  danh mục các tuyến kè bảo vệ bờ sông, bờ biển, phụ lục số III danh mục nạo vét các trục tiêu đầu tư theo các giai đoạn từ năm 2018-2035 đính kèm)
4. Các chính sách hỗ trợ thực hiện đề án

a) Về công tác quản lý
Quán triệt trong toàn thể Chính quyền, các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về việc nắm bắt, tuân thủ nghiêm Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011;

Xem xét, thông qua Đề án tổ chức hoạt động lực lượng quản lý đê nhân dân để thành lập lực lượng trực tiếp quản lý, khai thác hệ thống đê, kè;

Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư nâng cao ý thức, chủ động và có trách nhiệm trong việc phòng ngừa và xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;

Xây dựng và ban hành quy định về cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê, kè trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và khai thác hệ thống công trình đê, kè sau khi được đầu tư;
Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương phải gắn với phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt cần chú trọng quy hoạch dân cư (di dân, tái định cư), ổn định sản xuất;

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sạt lở (bản đồ hiện trạng, cảnh báo vùng), xác định nguyên nhân, đưa ra các giải pháp đảm bảo tính tổng thể, lâu dài;

Tăng cường công tác bảo vệ rừng đầu nguồn, thảm thực vật ven bờ sông, bờ biển, khôi phục và phát triển rừng cây chắn sóng phòng chống sạt lở;

Ban hành chính sách khuyến khích việc ứng dụng khoa học vào xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí.
b) Về nguồn vốn
Xây dựng chương trình, kế hoạch (hội nghị, hội thảo…) nhằm kêu gọi sự quan tâm của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương đối với vấn đề ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Ưu tiên lồng ghép các hạng mục công việc của đề án vào các dự án, chương trình đầu tư liên quan để tranh thủ nguồn vốn như các dự án: Hiện đại hóa Ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển; Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị;  Cơ sở hạ tầng nghề cá tỉnh Quảng Trị, kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển; Xây dựng trường bắn biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh của Quân Khu 4; Khắc phục lụt bão khẩn cấp và vốn bảo tồn các khu di tích....);

Chủ động đề xuất, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn cho tỉnh;

Kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ về nguồn vốn;

Cân đối, bố trí nguồn vốn hàng năm từ ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện đề án;

Xây dựng chi tiết cơ cấu các nguồn vốn để thực hiện đề án. Tổng nhu cầu vốn 1.602 tỷ đồng, trong đó dự kiến: Vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA): 75% tương đương 1.201,5 tỷ; vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã): 10% tương đương 160,2 tỷ; các nguồn vốn hợp pháp khác: 15% tương đương 240,3 tỷ.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII kỳ họp thứ VII thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày     tháng        năm 2018./.
	 Nơi nhận: 
	  CHỦ TỊCH

	- UBTV Quốc hội;

- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Cục Kiểm tra VBQPPL thuộc Bộ Tư pháp;

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- TT/TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, ....

	 Nguyễn Văn Hùng
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